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Biểu mẫu 20 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu  

của Trường Đại học Phú Yên  

Năm học 2023-2024 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu  

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

I Tổng số  127    1 32  90  5     86  38  3 

1 

Giảng viên 

cơ hữu theo 

ngành 

                      

a Khối ngành I  68   1 23 45    40 25 3 

  
Ngành ĐH 

GDMN 
11   4 7    6 4 1 

  
Ngành ĐH 

GDTH 
12     3 9       7   5  

 
Ngành ĐH 

SP Toán 
7   3 4    5 1 1 

 
Sư phạm 

Ngữ văn 
7   2 5    5 2  

 
Sư phạm 

KHTN 
15   6 9    10 5  

 
Sư phạm Tin 

học 
5   1 4    3 2  

 
Sư phạm 

Tiếng Anh 
5   1 4    2 3  

 
Sư phạm 

Lịch sử 
6  1 3 3    2 3 1 

b 
Khối ngành 

III 
 14      2 12        11  3   

  

Ngành ĐH 

Quản trị kinh 

doanh 

14     2  12        11  3   



 2 

c 
Khối ngành 

V 
 14     3  11       12  2   

  
Ngành ĐH 

CNTT 
6     1  5        5  1   

 
Ngành ĐH 

Nông nghiệp 
8   2 6    7 1  

d  
Khối ngành 

VII 
 16      3 13        11 5   

  

Ngành ĐH 

Ngôn ngữ 

Anh 

 9      1 8       5 4   

 
Ngành ĐH 

Việt nam học 
7   2 5    6 1  

2 

Giảng viên 

cơ hữu môn 

chung 

15   1 9 5   12 3   

 Đại học 15   1 9 5   12 3  

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh 

Trình độ 

đào tạo 

Chuyên ngành giảng 

dạy 

1 Khối ngành I      

1.  Trần Văn Chương 1957 Nam CVCC Tiến sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

2.  Nguyễn Thị Liên 1974 Nữ Hạng II Tiến sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

3.  Nguyễn Minh Cường 1985 Nam Hạng II Tiến sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

4.  Nguyễn Quốc  Trầm 1983 Nam Hạng II Tiến sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

5.  Lê Thị Hoàng Điệp 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

6.  Huỳnh Thị Như  Huyền 1975 Nữ Hạng II Thạc sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

7.  Nguyễn Xuân Thành 1978 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

8.  Trần Thị Hồng Vân 1972 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

9.  Phan Thị Lan (H) 1971 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

10.  Nguyễn Thành Vinh 1970 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

11.  Nguyễn Hoài Uyên 1981 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Mầm non 

(Cao đẳng, Đại học) 

12.  Mai Thị Lê Hải 1983 Nữ Hạng II Tiến sĩ Giáo dục Tiểu học 
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(Đại học) 

13.  Nguyễn Thùy Vân 1974 Nữ Hạng II Tiến sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

14.  Nguyễn Thị Ngạn 1980 Nữ Hạng II Tiến sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

15.  Huỳnh Thị Xuân Hòa 1975 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

16.  Phan Thị Thanh Thúy 1983 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

17.  Lê Dinh Dinh 1977 Nữ Hạng II Thạc sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

18.  Nguyễn Thị Hiền 1991 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

19.  Tôn Nữ Cẩm Hường 1989 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

20.  Phan Thị Lan (TL) 1970 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

21.  Trần Thị Phượng Nga 1989 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

22.  Châu Thị Hồng Nhự 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

23.  Lê Bạt Sơn 1969 Nam Hạng II Thạc sĩ 
Giáo dục Tiểu học 

(Đại học) 

24.  Lê Đức Thoang 1971 Nam Hạng I Tiến sĩ 
Sư phạm Toán học 

(Đại học) 

25.  Trần Thị Gia Lâm 1983 Nữ Hạng III Tiến sĩ 
Sư phạm Toán học 

(Đại học) 

26.  Lê Hào 1964 Nam Hạng II Thạc sĩ 
Sư phạm Toán học 

(Đại học) 

27.  Đào Thị Kim Chi 1989 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm Toán học 

(Đại học) 

28.  Phùng Xuân Lễ 1983 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm Toán học 

(Đại học) 

29.  Nguyễn Hoàng Minh 1995 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm Toán học 

(Đại học) 

30.  Đào Thị Hải Yến 1985 Nữ Hạng III Tiến sĩ 
Sư phạm Toán học 

(Đại học) 

31.  Nguyễn Thị Ái Thoa 1981 Nữ Hạng II Tiến sĩ 
Sư phạm Ngữ văn (Đại 

học) 

32.  Nguyễn Văn Tổng 1977 Nam Hạng III Tiến sĩ 
Sư phạm Ngữ văn (Đại 

học) 

33.  Huỳnh Thị Diệu Duyên 1989 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm Ngữ văn (Đại 

học) 

34.  Nguyễn Thị Lê Nin 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm Ngữ văn (Đại 

học) 

35.  Phan Ánh Nguyễn 1988 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm Ngữ văn (Đại 

học) 

36.  Võ Thị Ngọc Hoa 1976 Nữ Hạng II Thạc sĩ 
Sư phạm Ngữ văn (Đại 

học) 

37.  Võ Nguyễn Bích Duyên 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn (Đại 
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học) 

38.  Lê Đức Toàn 1985 Nam Hạng II Tiến sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

39.  Văn Thị Phương Như 1972 Nữ Hạng II Tiến sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

40.  Đỗ Trọng Đăng 1984 Nam Hạng II Tiến sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

41.  Lê Thanh Sơn 1981 Nam Hạng III Tiến sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

42.  Phan Quỳnh Trâm 1985 Nữ Hạng II Tiến sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

43.  Nguyễn Thị Quỳnh Uyên 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

44.  Nguyễn Thị Kim Triển 1984 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

45.  Đào Lệ Tuyền 1983 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

46.  Dương Thị Oanh 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

47.  Nguyễn Thị Mai Trúc 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

48.  Trần Xuân Hồi 1978 Nam Hạng II Tiến sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

49.  Bùi Thị Bích Ngọc 1989 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

50.  Nguyễn Thị Nguyên Thảo 1984 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

51.  Nguyễn Khánh Hy 1990 Nữ Hạng III Thạc sĩ 

Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Mầm non (Đại 

học) 

52.  Huỳnh Thị Ngọc  Ni 1987 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm KHTN, Giáo 

dục Tiểu học (Đại học) 

53.  Lê Thị Kim Loan 1967 Nữ Hạng II Tiến sĩ 

Sư phạm Tin học, 

Công nghệ thông tin 

(Đại học) 

54.  Trần Xuân  Hiệp 1979 Nam Hạng III Thạc sĩ 

Sư phạm Tin học, 

Công nghệ thông tin 

(Đại học) 

55.  Trần Trọng  Bắc 1975 Nam Hạng III Thạc sĩ 

Sư phạm Tin học, 

Công nghệ thông tin 

(Đại học) 

56.  Trần Minh  Cảnh 1968 Nam Hạng II Thạc sĩ 

Sư phạm Tin học, 

Công nghệ thông tin 

(Đại học) 

57.  Nguyễn Quốc Dũng 1987 Nam Hạng III Thạc sĩ 

Sư phạm Tin học, 

Công nghệ thông tin 

(Đại học) 

58.  Châu Văn Đôn 1967 Nam Hạng II Tiến sĩ 

Sư phạm Tiếng Anh, 

Ngôn ngữ Anh (Đại 

học) 
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59.  Hồ Thị Việt Luận 1970 Nữ Hạng II Thạc sĩ 

Sư phạm Tiếng Anh, 

Ngôn ngữ Anh (Đại 

học) 

60.  Hoàng Liên Hương 1990 Nữ Hạng III Thạc sĩ 

Sư phạm Tiếng Anh, 

Ngôn ngữ Anh (Đại 

học) 

61.  Phạm Như Quỳnh 1988 Nữ Hạng III Thạc sĩ 

Sư phạm Tiếng Anh, 

Ngôn ngữ Anh (Đại 

học) 

62.  Nguyễn Thị Hạnh 1970 Nữ Hạng II Thạc sĩ 

Sư phạm Tiếng Anh, 

Ngôn ngữ Anh (Đại 

học) 

63.  Nguyễn Văn Thưởng 1971 Nam Hạng I Tiến sĩ 
Sư phạm Lịch sử, Việt 

Nam học (Đại học) 

64.  Đào Nhật Kim 1970 Nam Hạng II Tiến sĩ 
Sư phạm Lịch sử, Việt 

Nam học (Đại học) 

65.  Trần Văn Tàu 1975 Nam Hạng II Tiến sĩ 
Sư phạm Lịch sử, Việt 

Nam học (Đại học) 

66.  Ngô Thị Kim Phượng 1968 Nữ Hạng II Thạc sĩ 
Sư phạm Lịch sử, Việt 

Nam học (Đại học) 

67.  Nguyễn Huy Phương 1976 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm Lịch sử, Việt 

Nam học (Đại học) 

68.  Đỗ Thị Minh Trang 1987 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Sư phạm Lịch sử, Việt 

Nam học (Đại học) 

2 Khối ngành III      

1.  Võ Thị Tâm 1985 Nữ Hạng II Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

2.  Đào Văn Phượng 1978 Nam Hạng II Tiến sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

3.  Đinh Thị Như Quỳnh 1986 Nữ Hạng II Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

4.  Nguyễn Thị Xuân Nhị 1988 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

5.  Nguyễn Thị Hòa Bình 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

6.  Đỗ Thị Phương Uyên 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

7.  Hoàng Tuấn Sinh 1984 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

8.  Huỳnh Thị Huyền Trang 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

9.  Lương Thị Mai Loan 1987 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

10.  Nguyễn Thị Nguyệt Thu 1982 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

11.  Lương Tấn Thu 1979 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

12.  Nguyễn Thành Huân 1988 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 
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13.  Võ Thị Thúy Hằng 1982 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

14.  Nguyễn Nữ Quỳnh Đoan 1987 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Quản trị kinh doanh 

(Đại học) 

3 Khối ngành V      

1.  Võ Thị Hồng Loan 1975 Nữ Hạng III Tiến sĩ 

Công nghệ thông tin, 

Sư phạm Tin học (Đại 

học) 

2.  Phan Thị Thanh Thủy 1975 Nữ Hạng III Thạc sĩ 

Công nghệ thông tin, 

Sư phạm Tin học (Đại 

học) 

3.  Hồ Thị  Duyên 1987 Nữ Hạng III Thạc sĩ 

Công nghệ thông tin, 

Sư phạm Tin học (Đại 

học) 

4.  Huỳnh Minh Giảng 1969 Nam Hạng II Thạc sĩ 

Công nghệ thông tin, 

Sư phạm Tin học (Đại 

học) 

5.  Lê Thị Kim  Anh 1987 Nữ Hạng III Thạc sĩ 

Công nghệ thông tin, 

Sư phạm Tin học (Đại 

học) 

6.  Phạm Ngọc Thịnh 1983 Nam Hạng III Thạc sĩ 

Công nghệ thông tin, 

Sư phạm Tin học (Đại 

học) 

7.  Lương Thị Ánh Tuyết 1984 Nữ Hạng II Tiến sĩ Nông nghiệp (Đại học) 

8.  Võ Thị Thu Em 1983 Nữ Hạng III Tiến sĩ Nông nghiệp (Đại học) 

9.  Trần Thị Thanh Nga 1981 Nữ Hạng III Thạc sĩ Nông nghiệp (Đại học) 

10.  Trần Thanh Quang 1975 Nam Hạng III Thạc sĩ Nông nghiệp (Đại học) 

11.  Nguyễn Thị Thảo Linh 1989 Nữ Hạng III Thạc sĩ Nông nghiệp (Đại học) 

12.  Nguyễn Thị Thanh Tâm 1983 Nữ Hạng III Thạc sĩ Nông nghiệp (Đại học) 

13.  Lê Thị Ngọc Tâm 1986 Nữ Hạng III Thạc sĩ Nông nghiệp (Đại học) 

14.  Nguyễn Trần Vũ 1976 Nam Hạng III Thạc sĩ Nông nghiệp (Đại học) 

4 Khối ngành VII      

1.  Lê Thị Anh Phương 1958 Nữ Hạng II Tiến sĩ 

Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh (Đại 

học) 

2.  Mai Thị Thùy Linh 1996 Nữ Hạng III Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh (Đại 

học) 

3.  Hoàng Lưu Bảo 1971 Nam Hạng II Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh (Đại 

học) 

4.  Hồng Ái Nga 1970 Nữ Hạng II Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh (Đại 

học)) 

5.  Lê Thị Băng Tâm 1973 Nữ Hạng II Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh (Đại 
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học) 

6.  Nguyễn Như Ý 1988 Nữ Hạng III Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh (Đại 

học) 

7.  Trần Lê Anh Thư 1993 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh (Đại 

học)) 

8.  Lê Hạnh Duyên 1996 Nữ Hạng III Thạc sĩ 

Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh (Đại 

học) 

9.  Trương Tiểu Mi 1994 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh (Đại 

học) 

10.  Nguyễn Định 1961 Nam Hạng III Tiến sĩ 
Việt Nam học (Đại 

học) 

11.  Đoàn Thị Như Hoa 1980 Nữ Hạng III Tiến sĩ 
Việt Nam học (Đại 

học) 

12.  Phạm Phước Triêm 1971 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Việt Nam học (Đại 

học) 

13.  Phan Thị Thùy Linh 1985 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Việt Nam học (Đại 

học) 

14.  Đoàn Thị Mỹ Dung 1979 Nữ Hạng II Thạc sĩ 
Việt Nam học (Đại 

học) 

15.  Lê Văn Đáng 1980 Nam Hạng III Thạc sĩ Việt Nam học (Đại 

học) 

16.  
Phạm Thị Bích Nguyên 

Thảo 1988 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Việt Nam học (Đại 

học) 

5 Các môn chung      

1.  Trần Lăng 1968 Nam Hạng II Tiến sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 

2.  Phạm Minh  Quang 1989 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 

3.  Nguyễn Thị Phương Vi 1995 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 

4.  Võ Thị Tem 1980 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 

5.  Nguyễn Thị Trang 1974 Nữ Hạng II Thạc sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 

6.  
Nguyễn Thị Thanh 

Thương 1989 Nữ Hạng III Thạc sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 

7.  Trịnh Minh Thiên 1976 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 

8.  Nguyễn Minh Thức 1986 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 

9.  Nguyễn Huy Vũ 1985 Nam Hạng II Thạc sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 

10.  Lê Đức Hiếu 1979 Nam Hạng III Thạc sĩ 
Các môn chung (Đại 

học) 



 8 

11.  Trần Đắc  Ân 1966 Nam Hạng III Cử nhân 
Các môn chung (Đại 

học) 

12.  Trần Thế Dân 1973 Nam Hạng III Cử nhân 
Các môn chung (Đại 

học) 

13.  Nguyễn Văn Hoàng 1967 Nam Hạng III Cử nhân 
Các môn chung (Đại 

học) 

14.  Nguyễn Ngọc Sách 1968 Nam Hạng III Cử nhân 
Các môn chung (Đại 

học) 

15.  Trần Ngọc Hoàng 1967 Nam Hạng III Cử nhân 
Các môn chung (Cao 

đẳng) 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I 17,91 (1218/68) 

2 Khối ngành II - 

3 Khối ngành III 2,85 (40/14) 

4 Khối ngành IV - 

5 Khối ngành V 8,21 (115/14) 

6 Khối ngành VI - 

7 Khối ngành VII 19,68 (315/16) 

 

  Phú Yên, ngày 08 tháng 10 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS Trần Lăng 
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